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Câu 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) (0,5 điểm) Thế nào là quá trình trao đổi chất? 
A. Là quá trình cơ thể lấy vào khí các-bô-nic và thở ra khí ô-xi.
B. Là quá trình cơ thể lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường.

C. Là quá trình cơ thể thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã.

D. Là quá trình cơ thể lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã.

b) (0,5 điểm) Đối với cơ thể, chất đạm có vai trò:
A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ một số vi-ta-min ( A, D, E, K ).
 

 B. Không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hoá.

 C. Tham gia vào việc xây dựng cơ thể, tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống.




 D. Xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị hủy hoại trong hoạt động sống của con người.

c) (0,5 điểm) Để phòng tránh bệnh do thiếu chất dinh dưỡng, chúng ta cần: 
A.  Ăn thật nhiều thịt, cá                                      B. Ăn uống đủ chất, cân đối, hợp lí 
C.  Ăn thật nhiều rau xanh                                   D. Ăn thật nhiều hoa quả
d) (0,5 điểm) Bệnh nào lây qua đường tiêu hóa? 
A. Sốt xuất huyết                              

B.  Béo phì                          
C. Tiêu chảy





D.  Suy dinh dưỡng

e) (1 điểm) Dòng nào sau đây không phải là tính chất của nước? 
A. Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị.

B. Nước có hình dạng nhất định.

C. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra mọi phía.

D. Nước thấm qua một số vật, hòa tan được một số chất.

Câu 2. (1điểm) Viết chữ Đ vào        trước ý đúng, chữ S vào        trước ý  sai: 
A. Chất bột đường cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.

B. Nước không thể tồn tại ở thể lỏng, thẻ khí (hơi) và thể rắn.

C. Người thừa cân, béo phì có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường huyết áp, ..... 

D. Trẻ em nếu không được ăn đủ lượng và đủ chất có thể sẽ bị suy dinh dưỡng.

Câu 3. (2 điểm) Nối thông tin ở cột A với  thông tin ở cột B để thể hiện con người đã biết ứng dụng tính chất của nước vào cuộc sống.
	(A)

Ứng dụng của con người
	
	(B)

Tính chất của nước

	1. Làm áo mưa
	
	a. Nước chảy từ cao xuống thấp

	2. Pha nước đường
	
	b. Nước không thấm qua một số vật

	3. Làm mái nhà
	
	

	4. Làm rãnh thoát nước
	
	c. Nước hòa tan được một số chất


Câu 4. (1 điểm) Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau:
hấp thụ, thải ra, phần lớn, độc hại

Nước chiếm (1)……………… trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật. Nước giúp cơ thể (2)………………..  những chất dinh dưỡng hòa tan, (3)……………………. các chất thừa, chất (4)…………....………
Câu 5. (2 điểm) Em nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước trong cuộc sống hàng ngày?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Câu 6. (1 điểm) Một bạn trong lớp em có nguy cơ bị bệnh béo phì. Em sẽ khuyên bạn cần làm gì để phòng bệnh béo phì ?

…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B 
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2020 - 2020
Môn : Khoa học - Lớp 4

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Thứ tự đáp án khoanh: D- D- B- C – B (mỗi ý khoanh đúng 0,5đ)
	3

	2
	Thứ tự điền Đ-S-Đ-Đ (mỗi đáp án đúng 0,25đ)
	1

	3
	Nối: 1-b; 2-c; 3-a,b; 4-a (mỗi ý nối đúng 0,5đ)
	2

	4
	Thứ tự điền: phần lớn, hấp thụ, thải ra, độc hại

 (mỗi từ điền đúng 0,25đ)
	1

	5
	- Nên: Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy (0,5đ); tập bơi hoặc bơi ở những nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ (0,25đ), tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi (0,25đ). 

- Không nên: chơi đùa gần ao hồ, sông suối (0,5đ), lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão (0,5đ).

 (diễn đạt lộn xộn không rõ ý hoặc gạch xóa bẩn không cho đủ điểm)
	2

	6
	- Ăn uống hợp lí, rèn thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ (0,5đ).

- Vận động cơ thể, tập luyện thể dục thể thao đều đặn (0,5đ).
	1


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
